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CHỈ THỊ
Về việc tăng cường công tác quản lý thuế, thu hồi

 nợ đọng thuế quý IV/2018 trên địa bàn tỉnh Sơn La


Trong 9 tháng đầu năm 2018, thu Ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 3.367 tỷ đồng, bằng 75,7% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 116% so với cùng kỳ. Công tác quản lý thuế, thu hồi nợ đọng thuế đã có chuyển biến tích cực, tuy nhiên tình hình thất thu và nợ đọng thuế còn chưa được khắc phục triệt để, nợ đọng thuế còn cao. 
Tính đến 30 tháng 9 năm 2018 tổng tiền thuế nợ là 428 tỷ đồng, tăng 8,9% so với thời điểm 31 tháng 12 năm 2017, bằng 8,5% dự toán phấn đấu thu ngân sách năm 2018. Số nợ thuế tăng cao nêu trên ngoài nguyên nhân khách quan còn do nguyên nhân chủ quan là cơ quan thuế (Cục Thuế, Chi cục Thuế) sự phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các ngành, các cấp chưa thực sự quyết liệt, thiếu các giải pháp đồng bộ và sự phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý thuế, thu hồi nợ đọng thuế.

Ngày 15 tháng 10 năm 2018, Bộ Tài chính đã ban hành Chỉ thị số 04/CT-BTC yêu cầu cơ quan thuế các cấp tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý nợ và cưỡng chế thu hồi nợ thuế để giảm nợ đọng thuế. 
Để khắc phục tình trạng nêu trên, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2018, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XIV. 
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện các nội dung sau:
1. Nhiệm vụ

- Thu ngân sách trên địa bàn quý IV năm 2018 đạt từ 1.640 tỷ đồng trở lên;

- Thu hồi nợ đọng thuế, phí đạt từ 115 tỷ đồng trở lên;

- Tổ chức thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách gắn với nâng cao chất lượng quản lý thu, thực hiện nghiêm túc quy trình quản lý nguồn thu và quy trình quản lý, thu hồi nợ thuế theo quy định.

2. Giao nhiệm vụ cho các đơn vị thực hiện

2.1. Cục Thuế tỉnh

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn pháp luật, chính sách về thuế; tư vấn, hỗ trợ người nộp thuế.

- Tổ chức rà soát số nợ đọng thuế trên địa bàn quản lý, xây dựng phương án thu hồi nợ thuế, xử lý nợ đọng thuế, chỉ đạo các Phòng, Chi cục Thuế xây dựng phương án xử lý nợ đọng thuế; tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, đồng thời báo cáo Tổng cục Thuế phê duyệt trước ngày 31 tháng 10 năm 2018.

- Tổ chức theo dõi, giám sát chặt chẽ, thường xuyên sự biến động của các khoản nợ thuế để áp dụng các biện pháp thu nợ phù hợp; định kỳ hàng tháng tổng hợp danh sách các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nợ thuế lớn trên địa bàn tỉnh, đề xuất giải pháp thu nợ cụ thể từng đối tượng, báo cáo Thường trực UBND tỉnh để theo dõi và chỉ đạo thực hiện.

- Thực hiện các biện pháp quản lý nợ thuế theo quy định, cụ thể: phân loại nợ thuế; ban hành đầy đủ thông báo nộp tiền thuế nợ, tiền chậm nộp; tích cực đôn đốc, vận động để thu hồi nợ dưới 90 ngày; Hàng tháng công khai thông tin những trường hợp nợ đọng lớn, chây ỳ, quá hạn kéo dài lên trang thông tin điện tử ngành thuế, các phương tiện thông tin đại chúng.

- Phân công, giao nhiệm vụ xử lý nợ thuế cho từng đồng chí lãnh đạo Cục Thuế, Trưởng phòng, Chi cục trưởng và từng cán bộ tham gia công tác quản lý nợ thuế, gắn việc giao chỉ tiêu xử lý nợ thuế theo từng người nộp thuế. 
- Thực hiện kiên quyết các biện pháp cưỡng chế đối với các trường hợp phải cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế, ban hành đầy đủ quyết định cưỡng chế đối với người nộp thuế phải cưỡng chế nợ thuế, hoặc phải chuyển sang biện pháp tiếp theo để thu hồi kịp thời tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước.

- Giải quyết kịp thời, đúng quy định các hồ sơ gia hạn nộp thuế, xóa nợ, nộp dần tiền thuế, không tính tiền chậm nộp, phấn đấu giải quyết, xử lý dứt điểm các khoản nợ đang xử lý, đang chờ điều chỉnh còn tồn đọng trên địa bàn.

- Lập thủ tục, hồ sơ xử lý xóa nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế thuộc các trường hợp xóa nợ đã được quy định tại Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành:

+ Đối với người nộp thuế là doanh nghiệp bị phá sản đã thực hiện các khoản thanh toán theo quy định của pháp luật phá sản mà không còn tài sản để nộp tiền thuế còn nợ; cá nhân đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự không có tài sản để nộp tiền thuế còn nợ; hoặc hộ gia đình, cá nhân nợ tiền thuế đã quá 10 năm, cơ quan thuế đã áp dụng tất cả các biện pháp cưỡng chế nhưng không có khả năng thu hồi, Cục Thuế lập hồ sơ xóa nợ thuế trình UBND tỉnh xem xét xoá nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp;
+ Đối với người nộp thuế là doanh nghiệp nợ tiền thuế đã quá 10 năm, cơ quan thuế đã áp dụng tất cả các biện pháp cưỡng chế nhưng không có khả năng thu hồi; các khoản tiền thuế nợ, tiền phạt không còn khả năng thu hồi phát sinh trước ngày 01 tháng 7 năm 2007 của hộ gia đình, cá nhân gặp khó khăn, không thanh toán được nợ thuế, đã ngừng kinh doanh, của doanh nghiệp nhà nước đã có quyết định giải thể của cơ quan có thẩm quyền, doanh nghiệp nhà nước đã thực hiện cổ phần hóa hoặc chuyển đổi sở hữu và pháp nhân mới không chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ thuế, Cục Thuế lập hồ sơ xóa nợ trình Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính xem xét xoá nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp theo thẩm quyền. 

- Rà soát tổng hợp các trường hợp nợ không còn khả năng thu hồi của người nộp thuế đã phá sản, giải thể, không còn sản xuất kinh doanh, cơ quan có thẩm quyền đã thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nhưng chưa có quy định về cơ chế chính sách, thủ tục hồ sơ, không thuộc các đối tượng được xóa nợ theo quy định của Luật Quản lý thuế hiện hành. Lập văn bản, kèm danh sách người nộp thuế báo cáo về Tổng cục Thuế để tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính trình cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý.

2.2. Sở Tài chính

- Chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện kết luận của thanh tra, kiểm toán về thu ngân sách nhà nước; tham mưu UBND tỉnh các biện pháp xử lý đối với các cơ quan, đơn vị không thực hiện nghiêm kết luận của thanh tra, kiểm toán. Có biện pháp hiệu quả đẩy nhanh công tác thanh, quyết toán các công trình xây dựng cơ bản còn tồn đọng.

- Thẩm định kịp thời giá đất, phí dịch vụ, điều chỉnh kịp thời khi có biến động theo chỉ đạo của Bộ Tài chính.
- Tham mưu HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành kịp thời các quy định về việc thu phí, lệ phí; các quy định về giá cụ thể, hệ số điều chỉnh, bảng giá,... thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh, UBND tỉnh khi có sự thay đổi về chính sách, mức thu.
- Phối hợp chặt chẽ với Cục Thuế tỉnh đôn đốc các chủ đầu tư các dự án kịp thời nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất vào ngân sách nhà nước.
2.3. Kho bạc nhà nước Sơn La

- Phối hợp Cục Thuế tỉnh, Sở Tài chính trong công tác thu ngân sách, thu hồi nợ đọng thuế, thu thuế đối với hoạt động xây dựng cơ bản trên địa bàn theo quy định, thực hiện các lệnh thu ngân sách do cơ quan thuế phát hành, thực hiện việc khấu trừ số thuế GTGT để nộp vào ngân sách nhà nước khi làm thủ tục thanh toán các dự án đầu tư xây dựng cơ bản theo tỷ lệ quy định trên số tiền thanh toán khối lượng các công trình từ nguồn vốn ngân sách nhà nước; cung cấp thông tin của người nộp thuế theo yêu cầu của Cục Thuế tỉnh; phối hợp thu nợ đọng thuế, thực hiện các lệnh thu ngân sách nhà nước do cơ quan thuế phát hành theo quy định của pháp luật.
- Đôn đốc các chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ, thủ tục tạm ứng, thanh, quyết toán, nhất là các công trình xây dựng cơ bản; chỉ đạo kiểm soát chi chặt chẽ, đảm bảo đúng thời hạn theo quy định để góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

2.4. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tham mưu đề xuất các biện pháp cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thủ tục đầu tư, thành lập doanh nghiệp.

- Tham mưu UBND tỉnh về các biện pháp bố trí vốn, quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản để đẩy nhanh quá trình quyết toán công trình xây dựng cơ bản.

- Phối hợp cung cấp thông tin, tình trạng hoạt động của doanh nghiệp; tiếp nhận thông tin, ghi chú cảnh báo trên Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia đối với các đối tượng nợ đọng thuế lớn, chây ỳ, quá hạn kéo dài theo đề nghị của Cục Thuế tỉnh theo quy định. Không cấp Giấy chứng nhận đầu tư công trình, dự án cho các doanh nghiệp đang còn nợ tiền thuế chuyển đổi dự án, thay đổi chủ đầu tư dự án theo thẩm quyền.

2.5. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Chủ trì rà soát, giải quyết các vướng mắc liên quan đến đất đai như giải phóng mặt bằng, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển nhượng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.

- Rà soát, đối chiếu, hướng dẫn các doanh nghiệp ký lại hợp đồng thuê đất đã đến hạn phải ký lại hợp đồng thuê đất hoặc chưa ký hợp đồng thuê đất theo giá thuê theo quy định làm cơ sở cho Cục Thuế tỉnh xác định tiền thuê đất phải nộp, đôn đốc thu nộp kịp thời vào ngân sách nhà nước.
- Chủ động phối hợp với Cục Thuế tỉnh có giải pháp chống thất thu, quản lý tốt các nguồn thu từ hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn; trình UBND tỉnh thu hồi giấy phép đôi với các doanh nghiệp khai thác tài nguyên, khoáng sản dừng hoạt động, không thực hiện nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; chủ trì, phối hợp với Cục Thuế xác định lại số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản còn phải nộp đối với các đơn vị đã bị thu hồi giấy phép theo Quyết định của UBND tỉnh...Cung cấp cho cơ quan thuế dữ liệu liên quan đến khai thác tài nguyên khoáng sản (cấp phép, sản lượng,...) để quản lý thu nghĩa vụ tài chính.
2.6. Sở Giao thông vận tải

Phối hợp chặt chẽ với Cục Thuế tỉnh rà soát, chấn chỉnh việc thu, nộp thuế, giá, phí trong hoạt động kinh doanh vận tải; thanh tra, kiểm tra các đơn vị kinh doanh vận tải, bến xe, bến bãi tập kết hàng hoá, cung cấp kịp thời các thông tin liên quan đến việc cấp phép hoạt động kinh doanh vận tải của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn cho cơ quan thuế để quản lý chặt chẽ, hiệu quả, chống thất thu kinh doanh vận tải.
2.7. Sở Công Thương

- Chủ trì, phối hợp với sở, ban, ngành có liên quan kiểm tra, kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh trên thị trường, ngăn ngừa những hành vi kinh doanh trái pháp luật làm mất ổn định thị trường và ảnh hưởng đến quyền lợi của người tiêu dùng; đẩy mạnh công tác phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại.

- Nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận, mở rộng thị trường kinh doanh.

2.8. Công an tỉnh

- Phối hợp với cơ quan thuế trao đổi thông tin, kiểm tra, điều tra làm rõ hành vi trốn thuế, cho vay nặng lãi, lừa đảo, gian lận thuế, chiếm dụng tiền thuế, các loại tội phạm núp bóng doanh nghiệp và có các biện pháp xử lý kịp thời theo quy định để thu hồi nợ đọng thuế.

- Tăng cường chỉ đạo trong công tác phòng, chống các hành vi in ấn, mua, bán, sử dụng trái phép hoá đơn trên địa bàn.

- Chủ động phối hợp với cơ quan thuế, hải quan trao đổi thông tin, điều tra làm rõ các trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật thuế và thực hiện xử lý nghiêm các doanh nghiệp vi phạm pháp luật về thuế. Phối hợp, cung cấp thông tin cho cơ quan thuế thực hiện quản lý thuế đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải trên địa bàn.
2.9. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Sơn La

Chỉ đạo các Chi nhánh ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng trên địa bàn phối hợp với cơ quan thuế trong công tác thu nộp thuế; thực hiện các Quyết định cưỡng chế nợ thuế, lệnh thu ngân sách nhà nước do cơ quan thuế ban hành và cung cấp thông tin về người nộp thuế theo yêu cầu của cơ quan thuế theo quy định của pháp luật.

2.10. Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan truyền thông, báo chí: Phối hợp với Cục Thuế tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn pháp luật, chính sách về thuế và thực hiện công khai thông tin những trường hợp nợ đọng thuế lớn, chây ỳ, quá hạn kéo dài.

2.11. Các sở, ban, ngành, Ban quản lý dự án của tỉnh

- Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao tạo mọi điều kiện thuận lợi hỗ trợ cơ quan thuế tổ chức thu thuế và triển khai các biện pháp thu nợ, cưỡng chế thu nợ tiền thuế.

- Cung cấp đầy đủ số liệu về các dự án do Sở, Ngành quản lý để phối hợp trong công tác quản lý thuế.

- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc thuộc lĩnh vực quản lý, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh.

2.12. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố

- Chỉ đạo các phòng, ban trực thuộc, UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp với Chi cục Thuế trong công tác tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn pháp luật, chính sách về thuế và quản lý, khai thác nguồn thu ngân sách, chống thất thu, thu hồi nợ đọng thuế; xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm về thuế, công khai thông tin những trường hợp nợ đọng lớn, chây ỳ, quá hạn kéo dài trên địa bàn trong phạm vi địa bàn quản lý.

- Chủ động triển khai các giải pháp quyết liệt thực hiện công tác thu ngân sách, đốn đốc nợ thuế, chỉ đạo kịp thời Chi cục Thuế và các cơ quan chức năng thuộc huyện, thành phố trong việc quản lý, khai thác nguồn thu. Chỉ đạo các phòng chuyên môn thực hiện chế độ báo cáo định kỳ kết quả thực hiện Chỉ thị với Văn phòng UBND tỉnh theo quy định.

3. Tổ chức thực hiện

- Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị, Thường trực UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện Chỉ thị này. Kết quả thực hiện Chỉ thị là một trong những tiêu chí đánh giá trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu theo Quyết định số 319-QĐ/TU ngày 01 tháng 12 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và xem xét thi đua, khen thưởng, đánh giá, phân loại công chức, đảng viên trong năm 2018.

- Cục Thuế, Chi cục thuế các huyện, thành phố giao chỉ tiêu thu ngân sách, thu hồi nợ đọng thuế cụ thể đến từng đơn vị, lãnh đạo Cục Thuế, Lãnh đạo phòng, Chi cục Thuế chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nội dung chỉ thị này. 

- Giao Cục Thuế tỉnh hướng dẫn mẫu biểu báo cáo và là đầu mối tổng hợp, báo cáo tiến độ thực hiện Chỉ thị với UBND tỉnh, cụ thể: 

+ Trong tháng 10, 11 năm 2018 báo cáo cấp nhật hàng tuần, vào 16 giờ ngày thứ 6 qua thư điện tử; Chi cục Thuế các huyện, thành phố gửi báo cáo về Cục Thuế trước 15 giờ 45’ ngày thứ 6 qua thư điện tử và báo cáo đột xuất khi Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu.

+ Trong tháng 12 báo cáo hàng ngày vào 16 giờ qua thư điện tử, Chi cục Thuế các huyện, thành phố gửi báo cáo về Cục Thuế trước 15 h 45’ qua thư điện tử.

Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị này; trong quá trình thực hiện, kịp thời báo cáo và đề xuất với UBND tỉnh những khó khăn vướng mắc để kịp thời chỉ đạo./.
	 Nơi nhận:
- Bộ Tài chính;

- Tổng cục Thuế;          (báo cáo)

- TT Tỉnh ủy; 
- TT HĐND tỉnh;

- Chủ tịch UBND tỉnh;

- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Các sở, ban ngành;

- Công an tỉnh;

- Cục Thuế;

- Kho bạc Nhà nước tỉnh;

- Chi cục Quản lý thị trường;

- Ngân hàng Nhà nước tỉnh Sơn La;

- Các Ngân hàng Thương mại;

- UBND các huyện, thành phố;

- Báo Sơn La;

- Đài PT-TH Sơn La;
- Trung tâm Thông tin;

- Văn phòng UBND tỉnh (LĐ, TH);

- Lưu: VT, TH, Cường (70b) .
	CHỦ TỊCH 

(Đã ký)

Cầm Ngọc Minh


Phụ lục số 01

BIỂU GIAO CHI TIẾT THU NỢ THUẾ QUÝ IV NĂM 2018

(Ban hành Kèm theo Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 23/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	STT
	Tên đơn vị
	Nợ đến 30 tháng 9 năm 2018
	Chỉ tiêu thu nợ Quý IV năm 2018

	
	
	Tổng số
	Trong đó
	Số thuế thu nợ Quý IV năm 2018
	Tổng số tiền thuế nợ 

đến ngày 31 tháng 12 năm 2018

	
	
	
	Nợ khó thu
	Nợ có khả năng thu
	
	Tổng số
	Nợ khó thu
	Nợ có khả năng thu

	
	Tổng cộng
	427.839
	178.507
	249.332
	115.079
	312.760
	178.507
	134.253

	1
	Văn phòng Cục Thuế tỉnh
	210.979
	50.640
	160.339
	65.000
	145.979
	50.640
	95.339

	2
	UBND thành phố
	114.214
	80.621
	33.592
	15.500
	98.714
	80.621
	18.092

	3
	UBND huyện Quỳnh Nhai
	2.523
	682
	1.841
	1.500
	1.023
	682
	341

	4
	UBND huyện Mường La
	9.217
	5.303
	3.914
	2.500
	6.717
	5.303
	1.414

	5
	UBND huyện Thuận Châu
	37.101
	24.090
	13.011
	6.000
	31.101
	24.090
	7.001

	6
	UBND huyện Bắc Yên
	10.073
	616
	9.456
	7.000
	3.073
	616
	2.456

	7
	UBND Phù Yên
	11.132
	1.102
	10.329
	5.000
	6.432
	1.102
	5.329

	8
	UBND huyện Mai Sơn
	11.547
	6.954
	4.592
	4.000
	7.547
	6.954
	592

	9
	UBND huyện Sông Mã
	6.719
	2.118
	4.601
	3.000
	3.719
	2.118
	1.601

	10
	UBND huyện Yên Châu
	4.249
	3.686
	564
	500
	3.749
	3.686
	64

	11
	UBND huyện Mộc Châu
	6.862
	1.138
	5.724
	4.000
	2.862
	1.138
	1.724

	12
	UBND huyện Sốp Cộp
	1.158
	1.079
	79
	79
	1.079
	1.079
	

	13
	UBND huyện Vân Hồ
	1.766
	477
	1.289
	1.000
	766
	477
	289


Phụ lục số 02
BIỂU GIAO CHỈ TIÊU THU NỢ TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT QUÝ IV NĂM 2018
(Ban hành Kèm theo Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 23/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	ĐVT: Triệu đồng

	STT
	Tên đơn vị
	  Nợ đến ngày 30/9/2018 
	 Chỉ tiêu thu nợ Quý IV năm 2018
	 Số nợ 
do vướng mắc 

	
	
	
	
	

	
	Tổng Cộng
	128.434
	80.000
	48.434

	1
	UBND Thành phố  Sơn La
	77.878
	54.444
	23.434

	2
	UBND huyện Quỳnh Nhai
	1.148
	1.148
	-

	3
	UBND huyện Mường La
	
	
	-

	4
	UBND huyện Thuận Châu
	
	
	-

	5
	UBND huyện Bắc Yên
	
	
	-

	6
	UBND huyện Phù Yên
	
	
	-

	7
	UBND huyện Mai Sơn
	12.049
	5.049
	7.000

	8
	UBND huyện Sông Mã
	1.468
	1.468
	-

	9
	UBND huyện Yên Châu
	4.920
	4.920
	-

	10
	UBND huyện Mộc Châu
	28.655
	10.655
	18.000

	11
	UBND huyện Sốp Cộp
	32
	32
	-

	12
	UBND huyện Vân Hồ
	2.284
	2.284
	-
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